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THÔNG BÁO

Kết quả bốc thăm xếp bảng, thứ tự thi vòng loại

của Hội thi Cải cách hành chính năm 2018

Ngày 18/5/2018, Ban Tổ chức Hội thi thông báo kết quả bốc thăm xếp bảng và thứ tự thi vòng loại Hội thi Cải cách hành chính năm 2018 như sau:

I. THỜI GIAN THI:
	Sáng ngày
 24/5/2018
	Bảng 1 (Trung ương)
	Bảng 2 (sở, ban, ngành)

	
	Gồm 5 đội 
(1-5)
	Lượt 1: 5 đội 
(1-5)
	Lượt 2: 5 đội 
(6-10)

	Chiều ngày 24/5/2018
	Bảng 3 (sở, ban, ngành)
	Bảng 4 (Huyện)

	
	Lượt 1: 5 đội 
(11-15)
	Lượt 2: 5 đội 
(16-20)
	Lượt 1: 4 đội 
(6-9)

	Sáng ngày
 25/5/2018
	Bảng 4 (Huyện)
	Bảng 5 (Xã)

	
	Lượt 2: 5 đội 
(1-5)
	Lượt 1: 5 đội 
(1-5)
	Lượt 2: 5 đội 
(6-9)


- Buổi sáng: bắt đầu từ 8 giờ (trừ buổi khai mạc lúc 7h30 phút);

- Buổi chiều bắt đầu từ 2 giờ;

II. BẢNG THI VÀ THỨ TỰ THI:

a) Bảng 1: Cơ quan Trung ương
1. Bảo hiểm xã hội tỉnh  

4. Cục Thuế tỉnh

2. Kho Bạc nhà nước tỉnh

5. Cục Hải quan tỉnh

3. Công an tỉnh

b) Bảng 2: Sở, ban, ngành cấp tỉnh
	Lượt 1:

1. Sở Giáo dục và đào tạo

2. Sở Công thương

3. Sở Lao động thương binh và xã hội 

4. Sở Tư pháp

5. Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
	Lượt 2:

6. Sở Thông tin và Truyền thông 

7. Thanh tra tỉnh

8. Văn phòng UBND tỉnh

9. Sở Tài nguyên và môi trường

10. Sở Xây dựng 


c) Bảng 3: Sở, ban, ngành cấp tỉnh
	Lượt 1:

11. Sở Khoa học và công nghệ

12. Sở Ngoại vụ

13. Sở Du lịch

14. Sở Văn hóa và thể thao 

15. Sở Y tế
	Lượt 2:

16. Sở Tài chính

17. Sở Kế hoạch và đầu tư 

18. Sở Nội vụ

19. Sở Giao thông vận tải  

20. Ban Dân tộc


d) Bảng 4: UBND cấp huyện
	Lượt 1:

6. UBND thị xã Hương Trà

7. UBND huyện Phong Điền

8. UBND huyện Phú Vang

9. UBND thị xã Hương Thủy
	Lượt 2:

1. UBND huyện Quảng Điền

2. UBND huyện Nam Đông

3. UBND huyện A Lưới 

4. UBND huyện Phú Lộc  

5. UBND thành phố Huế


e) Bảng 5: UBND cấp xã
	Lượt 1:

1. Xã/thị trấn thuộc huyện Phú Lộc 

2. Xã/thị trấn thuộc huyện A Lưới 

3. Xã/thị trấn thuộc huyện Phong Điền

4. Phường thuộc thành phố Huế

5. Xã/thị trấn thuộc huyện Quảng Điền
	Lượt 2:

6. Xã/phường/thị trấn thuộc thị xã Hương Trà

7. Xã/thị trấn thuộc huyện Nam Đông

8. Xã/thị trấn thuộc huyện Phú Vang 

9. Xã/phường/thị trấn thuộc thị xã Hương Thủy


III. MỘT SỐ NỘI DUNG BỔ SUNG:
Phần thi Tự Giới thiệu mỗi đội không quá 7 người, thời gian không quá 5 phút, nếu quá thời gian: dưới 30 giây trừ 02 điểm, từ 30 đến 60 giây trừ 05 điểm,  trên 60 giây trừ 10 điểm (điểm trừ trong tổng số điểm của Ban Giám khảo).
Phần thi kiến thức công chức: Nội dung trong 60 câu hỏi và đáp án được Ban Tổ chức Hội thi gửi kèm theo Thông báo này.

Ban Tổ chức đã chuẩn bị 10 micro cài để phục vụ. Các đơn vị có nhu cầu sử dụng máy chiếu (để minh họa hình ảnh) gửi file cho Ban Tổ chức trước ngày 22/5/2018 (các đơn vị chủ động nhạc nền và các thiết bị cần thiết khác).  
Ghi chú: Đội không tham gia Hội thi UBND tỉnh sẽ trừ điểm trong đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2018.
- Vòng Chung kết tổ chức lúc 8 giờ ngày 01/6/2018 (nhằm ngày thứ Sáu) Tại Cục thuế tỉnh, số 64 đường Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế.
Trên đây là Thông báo bốc thăm xếp bảng và thứ tự thi vòng loại Hội thi Cải cách hành chính năm 2018 của Ban Tổ chức Hội thi./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Trưởng Ban Tổ chức Hội thi (b/c);

- Thành viên BTC, Tổ giúp việc Hội thi, BGK; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, BTCHT.
	TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN
(đã ký)
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Phan Thị Hồng Loan


60 CÂU HỎI - ĐÁP ÁN

PHẦN KIẾN THỨC CÔNG CHỨC

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 08/TB-BTCHT ngày 18 tháng 5 năm 2018

của Ban Tổ chức Hội thi)

Phần 1: CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CCHC NHÀ NƯỚC 

GIAI ĐOẠN 2011 – 2020
1-Câu 3. Nội dung nào sau đây không thuộc nhiệm vụ cải cách thể chế theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ
a. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách
b. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật

c. Xây dựng, hoàn thiện quy định của pháp luật

d. Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước
Đáp án: d
2-Câu 4. Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ có bao nhiêu nhiệm vụ?

a. 4 nhiệm vụ   
b.  5 nhiệm vụ



c. 6 nhiệm vụ (*)
d.  7 nhiệm vụ

Đáp án: c
3-Câu 5. Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ được chia thành 2 giai đoạn nào?

a. Giai đoạn 1 (2010-2015), giai đoạn 2 (2016-2020)

b. Giai đoạn 1 (2011-2015), giai đoạn 2 (2016-2020) (*)

c. Giai đoạn 1 (2010-2015), giai đoạn 2 (2015-2020)

d. Giai đoạn 1 (2011-2015), giai đoạn 2 (2015-2020)

Đáp án: b
4-Câu 6.  Nội dung nào sau đây là một trong những nhiệm vụ CCHC tại Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ?

a. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

b. Cải cách hệ thống hành chính

c. Cải cách kinh tế khu vực tư 

d. Cải cách doanh nghiệp nhà nước

Đáp án: a
5-Câu 7.  Nội dung nào sau đây là một trong những nhiệm vụ CCHC tại Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ?

a. Cải cách thể chế 

b. Cải cách công sở hành chính 

c. Cải cách kinh tế khu vực tư 

d. Cải cách doanh nghiệp nhà nước

Đáp án: a

6-Câu 8. Tại nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, có nội dung nào sau đây?

a. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức
b. Điều chỉnh cơ cấu, tổ chức bộ máy của các cơ quan trong bộ máy nhà nước

c. Cải cách thể chế hành chính

d. Đổi mới phương pháp làm việc của hệ thống chính trị

Đáp án: a
7-Câu 10: Văn bản nào sau đây là căn cứ để thực hiện Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của Thủ tướng Chính phủ?

a. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ

b. Quyết  định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

c. Quyết  định số 609/QĐ-TTg của ngày 04/5/2017 Thủ tướng Chính phủ 

d. Câu b và c đúng

Đáp án: d
8-Câu 11: Theo Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của Thủ tướng Chính phủ, vào năm 2020 nhiệm vụ “Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính” đạt mức bao nhiêu?
a. Trên 50 % 

c. Trên 60 %

b. Trên 70%

d. Trên 80% (*)

Đáp án: d
9-Câu 13: “Hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của Mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ” là nội dung thuộc nhiệm vụ nào trong Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của Thủ tướng Chính phủ?
a. Cải cách tài chính công.

b. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

c. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

d. Hiện đại hóa hành chính (*) 

Đáp án: d
10-Câu 14: Văn bản nào sau đây có nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020?

a. Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 13/06/2013 của Chính phủ (*)

b. Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

c. Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ 

d. Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 07/8/2017 của Chính phủ 

Đáp án: a
Phần 2: THỂ CHẾ

11-Câu 16. Cơ quan có chức năng thẩm định dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh là:

a. Văn phòng UBND tỉnh

b. Sở Tư pháp

c. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

d. Không quy định

Đáp án: b
12-Câu 17. Cơ quan có chức năng thẩm định dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện là:

a. Phòng Tư pháp

b. Phòng Nội vụ

c. Ban Pháp chế thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện

d. Không quy định

Đáp án: a
13-Câu 18. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh gửi Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp thẩm tra trước khi trình Hội đồng nhân dân trong thời gian:

a. Chậm nhất là 25 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân
b. Chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân
c. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân
d. Chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân
Đáp án: c
14-Câu 19. quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện và cấp xã như sau:

a. Trước 07 ngày kể từ ngày ký ban hành 

b. Không sớm hơn 05 ngày kể từ ngày ký ban hành 

c. Không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày ký ban hành 

d. Trước 10 ngày kể từ ngày ký ban hành 

Đáp án: c
15-Câu 20. Hội đồng nhân dân các cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật bằng hình thức:

a. Nghị quyết  

b. Quyết định

c. Nghị định  
 d. Chỉ thị

Đáp án: a
16-Câu 22. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện được ký chứng thực bởi:

a. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

b. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện

c. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện

d. Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân cấp huyện

Đáp án: b
Phần 3: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

17-Câu 24. Các nguyên tắc trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với các thủ tục hành chính?

a. Tuân thủ pháp luật. Công bằng, bình đẳng.

b. Công khai, minh bạch. Vui vẻ, lịch sự.

c. Tuân thủ pháp luật. Công khai, minh bạch. Quy trình cụ thể, rõ ràng, thống nhất. Thủ tục tiếp nhận đơn giản, thuận tiện. 

d. Phải giữ bí mật tuyệt đối thông tin người phản ánh, kiến nghị.

Đáp án: c
18-Câu 25. Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện thông qua những hình thức nào?

a. Văn bản, điện thoại, phiếu khảo sát.

b. Văn bản, điện thoại, phiếu lấy ý kiến, thông điệp dữ liệu được gửi qua thư điện tử.

c. Văn bản, điện thoại, phỏng vấn, đơn kiến nghị.

d. Trực tiếp tại cơ quan.

Đáp án: b
19-Câu 26. Trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị?

a. Vui vẻ, lịch sự khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

b. Thực hiện tiếp nhận 24/24h. Không gây khó khăn, nhũng nhiễu khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. 

c. Không chậm trễ hoặc gây khó khăn, nhũng nhiễu khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Tuân thủ đúng quy trình, thời hạn tiếp nhận.

d. Tuân thủ đúng quy trình, thời hạn tiếp nhận. Giữ bí mật về tên, địa chỉ của người phản ánh, kiến nghị.

Đáp án: c
20-Câu 27. Tính chi phí tuân thủ TTHC nghĩa là gì?

a. Là lượng hóa các chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính.

b. Là tính tổng phí, lệ phí phải nộp khi thực hiện thủ tục hành chính.

c. Là lượng hóa tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

d. Là tính chi phí mà mỗi người phải bỏ ra khi giải quyết các TTHC của mình trong năm.

Đáp án: a
21-Câu 28. Theo quy định quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh phải được ban hành chậm nhất trước bao nhiêu ngày tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC có hiệu lực thi hành?

a. Chậm nhất trước 05 ngày.       
b. Chậm nhất trước 10 ngày.

c. Chậm nhất trước 15 ngày.         d. Chậm nhất trước 20 ngày.

Đáp án: a
22-Câu 30. Cơ quan nào sau đây có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính?

a. Sở Tư pháp;  
b. Văn phòng UBND tỉnh;

c. Trung tâm Hành chính công tỉnh; 
d. Sở Nội vụ.
Đáp án: b
23-Câu 31. Kiểm soát TTHC được hiểu là?

a. Là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính.  

b. Là việc đánh giá các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

c. Là việc khảo sát tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính.

d. Là việc xem xét yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
Đáp án: a
24-Câu 33. Kiểm soát TTHC được thực hiện từ thời điểm nào?

a. Ngay khi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính;

b. Ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính;

c. Ngay từ khi văn bản quy phạm pháp luật được ban hành;

d. Từ khi bắt đầu tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

Đáp án: b
Phần 4: CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2015/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

25-Câu 35. Theo nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thì việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện bao nhiêu lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ?

a. Không quá một lần.   
b. Không quá hai lần.

c. Không quá ba lần.   
d. Tùy từng trường hợp cụ thể.

Đáp án: a
26-Câu 36: Cơ quan không bắt buộc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông:

a. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh
b. UBND quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh

c. Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương

d. Các đơn vị sự nghiệp công lập

Đáp án: d
27-Câu 39: Cơ quan công bố TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở địa phương là:


a. UBND cấp huyện





b. Bộ Tư pháp
c. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
d. Văn phòng Chính phủ

Đáp án: c
28-Câu 41: Hình thức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC là:

a. Nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tiếp.

b. Gửi hồ sơ, nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính

c. Gửi hồ sơ, nhận kết quả trực tuyến.

d. Nộp, gửi hồ sơ, nhận kết quả kết hợp tất cả các hình thức trên.
Đáp án: d
29-Câu 44: Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông là:

a. Bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

b. Thực hiện chuyển hồ sơ kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

c. Thời hạn thông báo trả hồ sơ phải trong thời hạn giả quyết hồ sơ theo quy định

d. Hồ sơ quá hạn giải quyết phải kèm theo văn bản xin lỗi.

Đáp án: a
Phần 5: HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

Đáp án: c
30-Câu 46: Thời gian tối đa bao lâu sau khi tổ chức, cá nhân đăng ký trực tuyến, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công các cấp có trách nhiệm kiểm tra tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến cơ quan thực hiện TTHC tiến hành xử lý, thẩm định hồ sơ hành chính trực tuyến?

a. 30 phút làm việc   
b. 01 giờ làm việc

c. 02 giờ làm việc     
c. 03 giờ làm việc

Đáp án: b
31-Câu 47: Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 xác định mục tiêu bao nhiêu % cơ quan nhà nước sử dụng mạng số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước?

a. 70%   
b. 80%

c. 90%   
d. 100%
Đáp án: d
32-Câu 48: Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế có địa chỉ là?

a. congdichvucong.hue.gov.vn
b. congdichvucong.thuathienhue.gov.vn
c. dichvucong.thuathienhue.gov.vn
d. dichvucong.hue.gov.vn
Đáp án: c
33-Câu 49: Tên viết tắt Chỉ số CCHC là gì?

a. PAPI  
b. ICT INDEX

c. PAR INDEX 
d. PCI

Đáp án: c
34-Câu 50: Kế hoạch tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 có mấy nội dung, hình thức tuyên truyền?

a. 3 nội dung, hình thức  
b. 4 nội dung, hình thức

c. 5 nội dung, hình thức  
d. 6 nội dung, hình thức

Đáp án: c
35-Câu 51: Đâu là một trong những yêu cầu phải đáp ứng đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3?

a. Cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến để người sử dụng thực hiện được ngay việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) qua môi trường mạng.

b. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng.

c. Việc trả kết quả cho người sử dụng phải được thực hiện trực tuyến.

d. Cung cấp chức năng thanh toán bằng tiền mặt trên cổng dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức tham gia vào cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đáp án: b


36-Câu 52: Anh chị cho biết các yêu cầu phải đáp ứng đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4?

a. Cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến để người sử dụng thực hiện được ngay việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) qua môi trường mạng.

b. Cho phép tổ chức, cá nhân lưu lại các tập tin cơ bản trên môi trường mạng.

c. Việc trả kết quả cho người sử dụng có thể được thực hiện trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp.

d. Đáp án A và C.

Đáp án: d
37-Câu 53: Hồ sơ hành chính điện tử là?

a. Hồ sơ được tạo ra, được nhận bằng phương tiện điện tử.

b. Hồ sơ được tạo ra, được gửi đi bằng phương tiện điện tử.

c. Hồ sơ được tạo ra, được gửi đi, được nhận, được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

d. Hồ sơ được tạo ra, được gửi đi, được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

Đáp án: c
38-Câu 54: Anh chị hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau đây?

a. Cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến là cơ quan tiếp nhận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người sử dụng.

b. Cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến là Trung tâm Hành chính công các cấp.

c. Cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện.

d. Cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến là các cơ quan đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Đáp án: a
39-Câu 55: Thời hạn có hiệu lực tối đa đối với chứng thư số của thuê bao cấp mới là bao nhiêu năm?

a. 5 năm.   
b. 10 năm.
c. 15 năm.  
d. 20 năm.

Đáp án: b
Phần 6: CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CCHC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

40-Câu 56: Nhiệm vụ chủ trì triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008 được giao cho cơ quan nào sau đây?

a. Sở Nội vụ    
b. Sở Thông tin và Truyền thông

c. Văn phòng UBND tỉnh  
d. Sở Khoa học và Công nghệ

Đáp án: d
41-Câu 57. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, đến năm 2020 có bao nhiêu (%) trụ sở của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã bảo đảm từng bước hiện đại, văn minh?

a. 50%;   
b. 60%;

c. 70%   
d. 80%

Đáp án: c
42-Câu 58. Theo Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế thì tỉ lệ các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử đạt bao nhiêu %? 

a. Trên 65%    
b. 70 %

c. Trên0 80%  
d. Trên 90%

Đáp án: d
43-Câu 59. Theo kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế thì tỉ lệ cán bộ, công chức sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc đạt bao nhiêu %? 

a. Trên 75%   
b. Trên 80 %

c. Trên 80%  
d. 100%

Đáp án: d
44-Câu 60. Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm 2018 về CCHC tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ban hành Quy chế làm việc theo phương châm? 

a. Đúng pháp luật, liêm chính, minh bạch và hiệu quả

b. Kỷ cương, liêm chính, hiệu quả

c. Làm việc theo quy trình, giải quyết công việc theo quy định, điều hành theo quy chế.
d. Công khai, dân chủ, minh bạch

Đáp án: c
45-Câu 61. Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm 2018 về CCHC tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu có bao nhiêu % hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giao trả trực tuyến ở mức độ 4?
a. 15%  
b. 20 %

c. Tối thiểu 25%    
d. Tối thiểu 30%
Đáp án: d
46-Câu 62: Nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình trọng điểm về CCHC tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 là gì?
a. Cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước 

b. Cải cách tài chính công

c. Cải cách thủ tục hành chính

d. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức


Đáp án: a
47-Câu 63. Nghị quyết số 02/NQ-TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2016 – 2020 quy định nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế có bao nhiêu nội dung?

a. 5   
b. 7

c. 3  
d. 9

Đáp  án: c
48-Câu 64. Nội dung nào sau đây không phải là mục tiêu trọng tâm theo Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế?

a. Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; gắn trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương
b. Tập trung hoàn chỉnh Đề án Chính quyền điện tử
c. Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
d. Hoàn thành việc xây dựng, triển khai mô hình Chính quyền điện tử
Đáp án: d
49-Câu 65: Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở tỉnh Thừa Thiên Huế, đến năm 2020 là:
a. 90 % TTHC mức độ 3, trong đó có 40% TTHC mức độ 4

b. 100 % TTHC mức độ 3, trong đó có 40% TTHC mức độ 4

c. 90 % TTHC mức độ 3, trong đó có 50% TTHC mức độ 4

d. 100 % TTHC mức độ 3, trong đó có 50% TTHC mức độ 4

Đáp án: d
50-Câu 66: Đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế có: 
a. 80% văn bản truyền qua mạng được sử dụng chữ ký số

b. 85% văn bản truyền qua mạng được sử dụng chữ ký số

b. 90% văn bản truyền qua mạng được sử dụng chữ ký số

d. 100% văn bản truyền qua mạng được sử dụng chữ ký số

Đáp án: d
51-Câu 67: Triển khai hệ thống ISO điện tử (ISO online), đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế có: 
a. 100% các cơ quan hành chính cấp sở huyện và 60 % cấp xã

b. 80% các cơ quan hành chính cấp sở huyện và 60 % cấp xã

c. 100% các cơ quan hành chính cấp sở huyện và 50 % cấp xã

d. 80% các cơ quan hành chính cấp sở huyện và 50 % cấp xã

Đáp án: c
52-Câu 68: Nội dung không phải nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy nhà nước ở tỉnh Thừa Thiên Huế:
a. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, của các cơ quan, đơn vị

b. Hoàn thiện việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện.

c. Nghiên cứu xây dựng, áp dụng mô hình đánh giá tổ chức.

d. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đáp án: d
Phần 7: TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG 

53-Câu 69: Trung tâm Hành chính Công tỉnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả vào những ngày nào trong tuần?

a. Từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần
b. Từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần
c. Từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần và sáng thứ Bảy.

d. Tất cả các ngày trong tuần
Đáp án: c
54-Câu 70: Có bao nhiêu tiêu chí khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính?

a. 03 tiêu chí     
b. 04 tiêu chí

c. 05 tiêu chí    
d. 06 tiêu chí

Đáp án: a
55-Câu 71: Có bao nhiêu hành vi không được thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc Trung tâm Hành chính Công?

a. 07 hành vi    
b. 08 hành vi

c. 09 hành vi  
d. 10 hành vi 

Đáp án: d
56-Câu 72: Thời gian gia hạn để giải quyết một TTHC là bao nhiêu ngày? 

a. 10 ngày đối với 01 TTHC

b. Không quá 1/3 thời hạn giải quyết theo quy định của từng loại TTHC.
c. Không quá 30 ngày đối với 01 TTHC

d. Không quá 2/3 thời hạn giải quyết theo quy định của từng loại TTHC.

Đáp án: b
57-Câu 73: Theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND, ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh, mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã là bao nhiêu?

a. 200.000đ/người/tháng   
b. 250.000đ/người/tháng 

c. 300.000đ/người/tháng  
d. 350.000đ/người/tháng  


Đáp án: c
58-Câu 74: Trung tâm Hành chính công cấp huyện có chức năng:

a. Hướng dẫn thủ tục hành chính

b. Hướng dẫn, tiếp nhận thủ tục hành chính

c. Hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
d. Hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Đáp án: d
59-Câu 77: Nội dung nào không phải là quyền hạn của Trung tâm hành chính công cấp huyện

a. Giám sát, đôn đốc việc giải quyết TTHC của các phòng, ban chuyên môn.

b. Đánh giá, nhận xét công chức làm việc tại Trung tâm.

c. Điều động, luân chuyển công chức, viên chức vi phạm quy chế của Trung tâm.

d. Đề nghị các phòng ban khen thưởng công chức, viên chức có thành tích

Đáp án: c
60-Câu 78: Nội dung nào không phải là nhiệm vụ của Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát tại Trung tâm hành chính công cấp huyện:

a. Đánh giá, nhận xét công chức làm việc tại Trung tâm

b. Giám sát, đôn đốc việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính

c. Tổng hợp báo các tình hình hoạt động.

d. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân liên hệ giải quyết thủ tục hành chính

Đáp án: a
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